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       N N  N   N                                   N                 N          N M 

   N        N                                                     -       -           

      N    N       

       s : 06/2021/DS-ST 

    : 21/01/2021 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng  

vay tài sản”                                             NHÂN DANH 
       

NƢ     N                 N          N M 

     N N  N   N    N        N     -   N    N     

- Thành phần       n             h       có: 

Th   ph n -  h  t a phi n t a:  Ô     u ễ  Du  Pho   

  c   i th   nh n   n:  Ông Trầ  Vă  Hư   

                                          Bà  Dươ   Thị Tha h Thú  

- Th     ph  n    : Ô   Phạm Đì h Th o - Thư ký T a     h   d   th  h  h  

    Tre  t  h     Tre  

Vào n    21 th    01  ăm 2021 tạ  tr  s  T a     h   d   th  h  h      Tre  

t  h     Tre   t    sơ th m c    kha  v     d   s  th   ý s : 256/2020/T  T-D  

     13/11/2020 v  v  c “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo  u  t  ị h  ưa 

v     ra   t    s : 143/2020/ ĐXX-ST      08 th    12  ăm 2020    a c c  ươ   

s : 

1. Nguy n đơn: Ông N uyễn Văn Q,  s  h  ăm: 1966  

Trú tạ :  ườ   K   hườ   L  th  h  h   T, t  h BT (có mặt)  

2.  ị đơ : - Ông N uyễn  ữu H  s  h  ăm 1969  

                 - Bà L  Thị O  s  h  ăm: 1974  

Cù   trú tạ :  ấ   , xã T  th  h  h   T, t  h BT (vắ   mặt)  

N    UN   Ụ  N: 

Th   đơn  h i  i n   ản t   hai c ng c c v n  ản  tài  i u ch ng c  cung cấp 

cho Tòa án nguy n đơn ông Q trình bày: 

Do que  b  t tro     m ă  vớ   hau        u ễ  Vă  Q có cho vợ chồ       

  u ễ  H u H v  b   ê Thị O va  s  t    1 000 000.000  ồ   (Một tỷ  ồ  ), hai 

vợ chồ       H và bà O  ó  va   ể   m v   mua b        s   v  thỏa thuậ      

     09/10/2022 sẽ tr  tất s  t    va  cho     Q    o   ra tro   hợ   ồ   va      Q 
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v  vợ chồ       H, bà O c   thõa thuậ  mức  ã  suất    0 666%/ th    v   ó    ã  

v o      09 mỗ  th     Hợ   ồ   va     a     Q v  vợ chồ       H, bà O  ược 

c    chứ   tạ  Vă   h    c    chứ   Tí  H u c    chứ   theo qu   ị h của  h   

 uật  Thờ    a   ầu vợ chồ       H bà O có  ó   t     ã  cho ông Q hàng tháng 

 hư            09/10/2018 thì vợ chồ       H và bà O   ư    ó    ã  cho     Q. 

N    13/9/2020       u ễ  H u H có   m tờ cam k t vớ      Q vớ   ộ  du   “ 

H m  a       13/9       u ễ  H u H có   m tờ cam k t      n ng   18/9/2020 tr  

h t t    va  cho     Q theo hợ   ồ   va       09/10/2017”   hư            

18/9/2020 vợ chồ     g H và bà O vẫ  kh    tr    a  ông Q kh   k     êu cầu     

H v  vợ    b   ê Thị O  h   tr  cho ông s  t    là 1.000.000.000  ồ   (Một tỷ  ồ  ) 

    kh     êu cầu tí h  ã  s  t    trê    

Tro   qu  trì h      qu  t v      T a     h   d   th  h  h      Tre  t  h     

Tre  ã  h  u  ầ  mờ  ông H, bà O,      ể t    h  h  h ê  họ  k ểm tra v  c   ao 

 ộ   t    cậ  c    kha  chứ   cứ v  h a       hưng ông H, bà O vắ   mặt   

N ẬN  ỊN           N: 

Că  cứ v o c c t      u  chứ   cứ  ã  ược th m tra  em   t tạ   h ê  t a  k t 

qu  của v  c tra h t    tạ   h ê  t a  c c qu   ị h của  h    uật  Hộ   ồ     t    sơ 

th m  hậ  thấ : 

[1] V  thủ t c t  t   :       21/9/2020       u ễ  Vă  Q có  ơ  kh   k    

 êu cầu       u ễ  H u H v  b   ê Thị O tr  s  t    va     1.000.000.000.000 

 ồ   (Một ỷ  ồ  ) v   hầ   ã  của s  t    trê . Ông H, bà O cư trú tạ   ã  hơ  

Thạ h  th  h  h      Tre  ê  thuộc th m qu         qu  t của T a    th  h  h  

    Tre theo qu   ị h tạ  c c Đ  u 26  35  ộ  uật T  t    d   s    

[2]  ị  ơ  ông   u ễ  H u H v  b   ê Thị O  mặc dù  ã  ược tr  u tậ  hợ     

     ầ  thứ ha   hư   vẫ  vắ   mặt không lý do,  ồ   thờ  ông b  cũ   không có 

  ườ   ạ  d    tham   a  h ê  t a. Do  ó  că  cứ   ểm b  kho   2 Đ  u 227  ộ  uật 

T  t    d   s   T a    t    h  h   t    vắ   mặt     vớ  ông H, bà O.  

[3] V  qua  h  tra h chấ : Theo  hư     Q trình bày ông có cho ông H, bà O 

va  s  t    1 000 000 000  ồ   (Một tỷ  ồ  )       13/9/2020       u ễ  H u H 

có   m tờ cam k t sẽ tr  cho     Q s  t    theo hợ   ồ            18/9/2020, 

như       thờ    ểm h    tạ      H và bà O chưa tr  t    cho     Q. Từ  ó có  ủ cơ 

s  k t  uậ  qua  h  tra h chấ    ê  qua      s  t    trê     “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản”  ược qu   ị h tạ  Đ  u 463 của  ộ  uật d   s    

[4] V   ộ  du   v    : Tạ  t a, ông Q  êu cầu ông H, bà O  h   tr  s  t       

1 000 000 000  ồ   (Một tỷ  ồ  ) v  kh     êu cầu tí h  ã  s  t    trê   Tạ  Hợ  

 ồ   va  t         09/10/2017 thể h          u ễ  Vă  Q cho       u ễ  H u H 
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và bà Lê Thị O va  s  t       1 000 000 000  ồ   (Một tỷ  ồ  )  thờ  hạ  va     từ 

09/10/2016     09/10/2022,  ã  suất 8%/ ăm tro   su t thờ    a  hợ   ồ   (tươ   

 ươ   0 666%/th   ) tr   ã  v o      09 h    th     Thờ    a   ầu     H, bà O 

 ó   lãi cho ông Q  ầ   ủ  hư            09/10/2018 thì ông H bà O kh     óng 

lãi cho ông Q. Ngày 13/9/2020       u ễ  H u H có   m tờ cam k t thừa  hậ  có 

 ợ     Q s  t    theo hợ   ồ        09/10/2017 v  cam k t          18/9/2020 sẽ 

tr  s  t    theo hợ   ồ    hư   sau  ó     H bà O kh    tr  t    cho ông Q  Do  ó 

ông Q  êu cầu     H, bà O  h   tr  cho     s  t       1 000 000 000  ồ   (Một tỷ 

 ồ  )     hù hợ   

X t v  hì h thức tờ “ Hợ   ồ   vay t   ” ông Q khai là do c c bê  cù   thỏa 

thuậ     h m   ra, ha  bê  cù       c    chứ   hợ   ồ       tạ  Vă  phòng công 

chứ   Tí  H u; G ấ  v  t ta  ngày 13/9/2020 do ông H v  t và ký tên. Hộ   ồ     t 

thấ   v  hì h thức   ao dịch của ha  bê      hù hợ  vớ  Đ  u 119  ộ  uật d   s  

2015. 

V   ộ  du    theo  ờ  kha  của ông Q v   ộ  du   tro   c c tờ “ Hợ   ồ   vay 

t   ” v  “G ấ   hậ   ợ” thể h        ông H và bà O có mượ  s  t    của ông Q 

1.000 000 000  ồ   (Một tỷ  ồ  ), mức  ã  suất    0 666%/ th   ,  ờ  kha  này phù 

hợ  vớ   ộ  du   c c tờ “ Hợ   ồng vay t   ” v  “G ấ   hậ   ợ” v  chứ   cứ có 

tro   hồ sơ v      kh    tr   vớ  Đ  u 117  ộ  uật d   s  2015  Hộ   ồ     t    có 

cơ s  khẳ    ị h   ao dịch    a ông Q vớ      H và bà O     có thật  

 Ông H, bà O  ã v   hạm   hĩa v  tr   ã  cũ    hư cam k t      13/9/2020 

nên ông Q kh   k     êu cầu     H, bà O  h   tha h to   cho      hầ   ợ trê     có 

cơ s    

Ông H bà O    vợ chồ    c  ha      b    u ký tê  v o Hợ   ồ   va  t    có 

c    chứ   chứ   th c. Do  ó   hĩ  ê  chấ   hậ   êu cầu của ông Q  buộc ông H, 

bà O  có tr ch  h  m   ê   ớ  tr  cho ông Q s  t     êu trê   

  

 [5] V      hí: Do  êu cầu kh   k    của   u ê   ơn  ược chấ   hậ   ê   n 

phí d   s  sơ th m có       ạch ông H, bà O  h    ộ  là 42.000.000  ồ   (Bốn 

 ươi hai tri u đồng)  

Vì c c  ẽ tr n, 

QUY    ỊN : 

Că  cứ v o c c Đ  u 26  35  147  207  227  228 v  Đ  u 266 của  ộ  uật T  

t    d   s ; 
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Că  cứ v o Đ  u 463; Đ  u 466; Đ  u 468; Đ  u 470 v  Đ  u 357 của  ộ  uật 

D   s ;  

Că  cứ v o Đ  u 27 của  uật H    h   v    a  ì h; 

Că  cứ v o   hị qu  t s : 326/2016/U TV H14      30/12/2016 của Ủ  ba  

thườ   v  Q hộ   u   ị h v  mức thu  m ễ     m  thu   ộ  qu    ý v  s  d       

 hí v      hí T a   ; 

Chấ   hậ   êu cầu kh   k    của ông N u ễ  Vă  Q; c  thể tu ê : 

 uộc ông   u ễ  H u H v  b   ê Thị O có tr ch  h  m   ê   ớ  tr  cho ông 

  u ễ  Vă  Q s  t    1.000.000.000 (Một tỷ  ồ  ) 

Kể từ      b       qu  t  ị h có h  u   c  h    uật (đối với c c trường hợp cơ 

quan thi thành  n có quyền ch  đ ng ra quyết định thi hành  n) hoặc kể từ      có 

 ơ   êu cầu th  h  h    của   ườ   ược th  h  h    (đối với c c  h ản tiền phải trả 

ch  người được thi hành  n) cho     kh  th  h  h án  o    tất c  c c kho   t   , 

h    th    bê   h   th  h  h    c    h   chịu kho   t     ã  của s  t    c    h   th  

hành theo mức  ã  suất qu   ị h tạ  kho   2 Đ  u 468  ộ  uật d   s   ăm 2015.  

V      hí: Á   hí d   s  sơ th m có       ạch là 42.000.000  ồ   (Bốn  ươi 

hai  tri u đồng) ông H, bà O  h    ộ   Ch  c c Th  h  h    d   s  th  h  h      

Tre ho    ạ  cho ông Q s  t    là 13.398.000  ồ   (Mười  a tri u  a tr   chín  ươi 

t   ngàn đồng) theo   ê   a  thu tạm ứ       hí      hí s  0005203 ngày 

13/11/2020 của Ch  c c Th  h  h    d   s  th  h  h      Tre. 

C c  ươ   s  có qu      m  ơ  kh    c o tro   thờ  hạ  15      kể từ      

tu ê       ươ   s  vắ   mặt tạ   h ê  t a hoặc kh    có mặt kh  tu ê     m  có  ý 

do chí h      thì thờ  hạ  kh    c o tí h từ       hậ   ược b      hoặc  ược t    

 ạt hợ      

Trườ   hợ  b       qu  t  ị h  ược th  h  h theo qu   ị h tạ  Đ  u 2  uật Th  

h  h    d   s  thì   ườ   ược th  h  h       ườ   h   th  h  h    d   s  có qu    

thỏa thuậ  th  h  h     qu     êu cầu th  h  h     t    u    th  h  h    hoặc bị 

cưỡ   ch  th  h  h theo qu   ị h tạ  c c Đ  u 6 7  7a v  9  uật Th  h  h    d   s ; 

thờ  h  u th  h  h  ược th c h    theo qu   ị h tạ  Đ  u 30  uật Th  h  h    d   s   

N   nhận:                                                                 M.      ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

- VK  D TP     Tre;  (1b)                                             ẨM    N -      Ọ     ÊN                                            

- TA D t  h     Tre; (1b) 

- Ch  c c THAD  TP     Tre; (1b)                                                           (  ã ký) 
- C c  ươ   s ; (3b) 

-  ưu hồ sơ  (1b) 

                                     Nguyễ   uy     g 
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   N    ÊN      ỒN   É   Ử         ẨM    N –      Ọ     ÊN     

 

 

 

 

  rầ   ă   ƣ g     ƣơ g   ị   a      y                   Nguyễ   uy     g 
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N   nhận:                                                                 M.      ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

- VK  D TP     Tre;  (1b)                                             ẨM    N -      Ọ     ÊN                                            

- TA D t  h     Tre; (1b) 

- Chi c c THAD  TP     Tre; (1b) 

- C c  ươ   s ; (3b) 

-  ưu hồ sơ  (1b) 

  

 

    Nguyễ   uy     g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Theo  ộ  du    ơ  kh   k     vào      09/10/ 2017       u ễ  Vă  Q có cho ông 

  u ễ  H u H v  b   ê Thị O va  s  t       1 000.000.000 (một tỷ)  ồ    mức  ã  suất    

0,666%/ tháng  úc mượ  t    ha  bê  có ký hợ   ồ   va  mượ  t    v  có chứ   th c. 

 hư       thờ    ểm h    tạ          H và bà O chưa tr  t    cho     Q theo thõa thuậ   
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Yêu cầu của ông Q là tra h chấ  hợ   ồ   va  t   s    ược xem xét theo quy  ị h tạ  Đ  u 

463  ộ  uật d   s   ăm 2015  

 
Do  êu cầu  ược chấ   hậ         u ễ  Vă  Q kh     h   chịu     hí  

Că  cứ   hị qu  t s : 326/2016/UBTVQH14 qu   ị h v  mức thu  m ễ      m  

thu   ộ   qu    ý v  s  d        hí v     phí Tòa án. 

  uộc ông   u ễ  H u H v  b   ê Thị O  h   chịu     hí theo qu   ị h của  h   

 uật là 46 795 200  ồ   ( ốn  ươi s u tri u  ảy tr   chín  ươi     ngàn hai tr   đồng). 

. 

X t  êu cầu của       u ễ  Vă  Q v  v  c  êu cầu     H và bà O tr  s  t    va  

v   ã  tổ   cộ   159 840 000  ồ   chứ   cứ ông Q  êu cầu     H và bà O tr  t       các 

hợ   ồ   va  t         09/10/2017 v    ấ  cam k t tr   ợ      13/9/2020  

 X t v  hì h thức tờ “ Hợ   ồ   vay t   ” v  “G ấ   hậ   ợ” ông Q khai là do các 

bê  cù   thỏa thuậ     h m   ra  v  t ta  và ký tên khi ông H và bà O  hậ  t    của ông 

Q  Hộ   ồ     t thấ   v  hì h thức   ao dịch của ha  bê      hù hợ  vớ  Đ  u 119  ộ  uật 

d   s  2015  

V   ộ  du    theo  ờ  kha  của ông Q v   ộ  du   tro   c c tờ “ Hợ   ồ   vay t   ” 

v  “G ấ   hậ   ợ” thể h        ông H và bà O có mượ  s  t    của ông Q 1.000.000.000 

 ồ    mức  ã  suất    0 666%/ th     ờ  kha  của b  Hồ    hù hợ  vớ   ộ  du   c c tờ “ 

Hợ   ồ   vay t   ” v  “G ấ   hậ   ợ” v  chứ   cứ có tro   hồ sơ v      kh    tr   vớ  

Đ  u 117  ộ  uật d   s  2015  Hộ   ồ     t    có cơ s  khẳ    ị h   ao dịch    a ông Q 

vớ      H và bà O     có thật   

Xét thấ  s  t    1.000.000.000 (một tỷ)  ồ   mà ông H và bà O  ã  h  tro   “ Hợ  

 ồ   vay   t   ” v  “G ấ   hậ   ợ”  ược ha  bê  thỏa thuậ    ao k t v o các ngày ngày 

09/10/2017v       13/9/2020 v   êu cầu t     ã  s  t    159 840 000  ồ       hù hợ  vớ  

qu   ị h tạ  Đ  u 4  ộ  uật D   s   ăm 2005 nên có cơ s  chấ   hậ   êu cầu của ông Q. 

 au kh  th   ý v     T a     ã th c h    v  c t     ạt hợ      th    b o th   ý v  

    c c th    b o v   h ê  họ  k ểm tra v  c   ao  ộ   t    cậ   c    kha  chứ   cứ v  

h a     ; c c th    b o k t qu   h ê  họ  v  c    kha  chứ   cứ do       u ễ  Vă  Q 

cu   cấ    hư   ông   u ễ  H u H v  b   ê Thị O kh    có ý k        vớ   êu cầu 

kh   k    của       u ễ  Vă  Q cũ    hư kh    có  êu cầu  h   t   Că  cứ kho   1  
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kho   2  kho   4 Đ  u 91  ộ  uật t  t    d   s   ăm 2015  có cơ s  chấ   hậ  c c tờ 

“Hợ   ồ   vay t   ” v  “G ấ   hậ   ợ”    chứ   cứ chứ   m  h cho  êu cầu hợ   h   

của       u ễ  Vă  Q. 

Hộ   ồ     t      t thấ         u ễ  H u H v  b   ê Thị O c    ợ       u ễ  

Vă  Q s  t    1 159 840 000 000 (một tỷ một trăm  ăm mươ  chí  tr  u t m trăm b   

mươ      )  ồ    ã mượ   tro    ó 1.000.000.000 (  t tỷ đồng) theo “Hợ   ồ   vay 

t   ” v   “G ấ   hậ   ợ”  thì  h   có   hĩa v  tha h to    ợ theo qu   ị h tạ  Đ  u 466  ộ 

 uật d   s   ăm 2015   

Ông Q  êu cầu tí h  ã  suất s  t     ã va  của     Tu    v   hầ   ã  suất do chậm 

th c h      hĩa v  tr   ợ  ê  Hộ   ồ     t    xem   t      hầ   ã  suất theo qu   ị h tạ  

kho   2 Đ  u 468  ộ  uật D   s   ăm 2015     t     ã  b  Hồ    êu cầu 24 th    vớ  mức 

0 666%/th    trê  tổ   s  t    va  1 000 000 000  ồ   vớ  s  t    159 840 000  ồ   

kh    tr   vớ  qu   ị h v   ã  suất của      h     h   ước v  qu   ị h v   ã  suất  ược 

că  cứ tạ  Đ  u 468  ộ  uật d   s  2015  ê  có cơ s  chấ   hậ . 

 

 
Á  d    Đ  u 4, 117,119, 463, 466  468  Đ  u 357  ộ  uật d   s   ăm 2015;  

Că  cứ   hị qu  t s : 326/2016/UBTVQH14 qu   ị h v  mức thu  m ễ      m  

thu   ộ   qu    ý v  s  d        hí v      hí T a     

C  thể tu ê : 

1 Chấ   hậ   êu cầu của       u ễ  Vă  Q. 

  uộc       u ễ  H u H v  b   ê Thị O  h   tr  cho       u ễ  Vă  Q s  t       

s  t       1 159 840 000 000 (một tỷ một trăm  ăm mươ  chí  tr  u t m trăm b   mươ  

    )  ồ    ã mượ   tro    ó 1.000.000.000 (  t tỷ đồng) t     ợ   c v  t     ã     

159 840 000 (một trăm  ăm mươ  chí  tr  u t m trăm b   mươ      )  ồ  . 

Kể từ      b      có h  u   c  h    uật hoặc kể từ      có  ơ   êu cầu th  h  h    

của   ườ   ược th  h  h    cho     kh  th  h  h     o   tất c  c c kho   t     h    th    

bê   h   th  h  h    c    h   chịu kho    ã  của s  t    c    h   th  h  h    theo mức  ã  

suất qu   ị h tạ  kho   2 Đ  u 357  ộ  uật D   s   ăm 2015  

https://luatduonggia.vn/bo-luat-dan-su-2015/
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2. Á   hí D   s  sơ th m có       ạch:  uộc ông   u ễ  H u H v  b   ê Thị O 

 h   chịu     hí theo qu   ị h của  h    uật là 46 795 200  ồ   ( ốn  ươi s u tri u  ảy 

tr   chín  ươi     ngàn hai tr   đồng). 

Hoàn cho       u ễ  Vă  Q s  t    tạm ứ       hí  ã  ộ  13.398.000  ồ   (hai 

 ươi  a tri u  a tr   chín  ươi t   ngàn đồng) theo b ê   a  thu s  0005203 ngày 

13/11/2020 tạ  ch  C c th  h  h    D   s  th  h  h      Tre t  h     Tre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N    ÊN      ỒN   É   Ử         ẨM    N –      Ọ     ÊN     

 

 

 

 

      rầ   ă   ổ     ƣơ g   ị   a      y                   Nguyễ   uy     g 
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N   nhận:                                                                 M.      ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

- VK  D TP     Tre;  (1b)                                             ẨM    N -      Ọ     ÊN                                            

- TA D t  h     Tre; (1b) 

- Ch  c c THAD  TP     Tre; (1b) 

- C c  ươ   s ; (3b) 

-  ưu hồ sơ  (1b) 

  

 

    Nguyễ   uy     g 
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   N    ÊN      ỒN   É   Ử           ẨM    N –      Ọ     ÊN     

 

 

 

 

    ƣơ g   ị   a      y     rầ    ị Kim Mỹ                   Nguyễ   uy     g 
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   N    ÊN      ỒN   É   Ử           ẨM    N –      Ọ     ÊN     

 

 

 

 

  Nguyể    ị  iề             Nguyễ    ị  é  m                           Nguyễ   uy     g 

 

   N    ÊN      ỒN   É   Ử           ẨM    N –      Ọ     ÊN     

 

 

 

 

   rầ   ă   ƣ g            Lý   ị Kim Ngâ                            Nguyễ   uy     g 

 

 


